
BIỂU B.1
ĐỀ XUẤT DANH MỤC, DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Kèm theo Nghị quyết số:   25 /NQ-HĐND ngày   16/7/2026 của HĐND  xã Lợi Bác)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục, dự án, dự kiến Nhóm
dự án

Địa điểm
XD

Năng lực thiết
kế

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư Dự kiến lũy kế bố trí vốn đến hết KH năm
2025 Đề xuất Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030

Đơn vị đề xuất chủ
trương đầu tư/Chủ

đầu tư

Thuyết minh hạch toán kinh tế - xã hội theo kết quả đầu ra (dự án khởi công mới)

Ghi chú

Số quyết
định
ngày,
tháng,

năm ban
hành

TMĐT

Sự cần thiết đầu tư

Sự phù hợp với các
Nghị quyết của

Đảng, hệ thống quy
hoạch theo quy định

Sự phù hợp
của phạm vi,
quy mô, tổng

mức đầu tư dự
án với các quy

chuẩn, tiêu
chuẩn, định

mức

Tính khả thi,
khả năng triển
khai thực hiện
và hoàn thành

dự án

Đóng góp vào tăng
trưởng, phát triển kinh tế,
bảo đảm an sinh xã hội,

quốc phòng an ninh (định
lượng cụ thể)

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất cả
các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Thu hồi
các

khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ
XDCB

Tổng số

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
TỔNG SỐ 9.061 9.061

A VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN
ĐỐI THEO TIÊU CHÍ 9.061 9.061

1 Dự án khởi công mới giai đoạn
2026-2030

I Ngành, lĩnh vực GTNT

Đường BTXM Phai Vài – Khau
Khảo A xã Lợi

Bác

GTNT cấp
A trở lên,

L=5

2026-
2030

9.061 9.061 UBND xã Lợi
Bác

Đầu tư  mới công
trình khắc phục tình
trạng xuống cấp mặt

đường, đảm bảo
ATGT và duy trì

cứng hóa đường đến
trung tâm thôn

Phù hợp với quy
hoạch chung xây
dựng giai đoạn
2021-2030 xã
Sàn Viên, Lợi

Bác (cũ)

Phù hợp Phù hợp

Giao thông đi lại
thuận lợi, góp phần
thúc đẩy phát triển
kinh tế xã hội địa

phương

* Ghi chú: Ngành, lĩnh vực: chi tiết
tại sheet 1 kèm theo
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BIỂU B.2
ĐỀ XUẤT DANH MỤC, DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Kèm theo Nghị quyết số:   25 /NQ-HĐND ngày   16/7/2026 của HĐND  xã Lợi Bác)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục, dự án, dự kiến Nhóm
dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-

HT

Quyết định đầu tư Dự kiến  lũy kế bố trí vốn đến hết KH
năm 2025 Đề xuất Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030

Đơn vị đề xuất chủ
trương đầu tư/Chủ đầu

tư

Thuyết minh hạch toán kinh tế - xã hội theo kết quả đầu ra (dự án khởi công mới)

Ghi chú

Số quyết
định
ngày,
tháng,

năm ban
hành

TMĐT

Sự cần thiết đầu
tư

Sự phù hợp với
các Nghị quyết
của Đảng, hệ

thống quy hoạch
theo quy định

Sự phù hợp
của phạm vi,
quy mô, tổng

mức đầu tư dự
án với các quy

chuẩn, tiêu
chuẩn, định

mức

Tính khả
thi, khả

năng triển
khai thực
hiện và

hoàn thành
dự án

Đóng góp vào tăng
trưởng, phát triển

kinh tế, bảo đảm an
sinh xã hội, quốc

phòng an ninh (định
lượng cụ thể)

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng
số

Thu hồi
các

khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ
XDCB

Tổng số
Thu hồi các
khoản vốn
ứng trước

Thanh
toán nợ
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TỔNG SỐ 38.498 38.498

Danh mục, dự án, dự kiến khởi
công mới giai đoạn 2026-2030, Các
chương trình MTQG

38.498 38.498

1 Ngành, lĩnh vực giao thông, nông thôn 36.089 36.089

1.1 Đường BTXM Nà Mu – Nà Xỏm C xã Lợi Bác GTNT cấp A trở
lên, L=5 2026-2030 10.000 10.000 UBND xã Lợi Bác

Đầu tư  mới
công trình
khắc phục
tình trạng
xuống cấp
mặt đường,

đảm bảo
ATGT và duy
trì cứng hóa
đường đến
trung tâm

thôn

Phù hợp với
quy hoạch
chung xây

dựng giai đoạn
2021-2030 xã
Sàn Viên, Lợi

Bác (cũ)

Phù hợp Phù hợp

Giao thông đi
lại thuận lợi,

góp phần thúc
đẩy phát triển
kinh tế xã hội
địa phương

1.2 Đường BTXM Nà Xỏm-Ái Quốc C xã Lợi Bác GTNT cấp A trở
lên, L=2 2026-2030 4.000 4.000 UBND xã Lợi Bác

1.3 Đường BTXM  Khuổi Tà C xã Lợi Bác GTNT cấp A trở
lên, L=2 2026-2030 4.000 4.000 UBND xã Lợi Bác

1.4 Đường BTXM Già Nàng - Nà Phi 2 C xã Lợi Bác GTNT cấp A trở
lên, L=1 2026-2030 2.000 2.000 UBND xã Lợi Bác

1.5 Đường BTXM Già Nàng - Co Chanh C xã Lợi Bác GTNT cấp A trở
lên, L=1 2026-2030 2.000 2.000 UBND xã Lợi Bác

1.6 Đường BTXM ( ĐT 248) – Bản
Chành C xã Lợi Bác GTNT cấp A trở

lên, L=2,5 2026-2030 5.000 5.000 UBND xã Lợi Bác

1.7 Đường BTXM  Khòn Cháo - Co Cai C xã Lợi Bác GTNT cấp A trở
lên, L=0,6 2026-2030 1.200 1.200 UBND xã Lợi Bác

1.8 Đường BTXM Nà Mò C xã Lợi Bác GTNT cấp A trở
lên, L=0,3 2027 1.090 1.090 UBND xã Lợi Bác

1.9 Nền đường  Bản Chành C xã Lợi Bác GTNT cấp A trở
lên, L=2,3 2027 920 920 UBND xã Lợi Bác

1.10 Đường BTXM Phai Vài – Khau
Khảo A xã Lợi Bác GTNT cấp A trở

lên, L=5 2026-2030 879 879 UBND xã Lợi Bác

1.11 Đường BTXM Khau Khảo-Nà Mu C xã Lợi Bác GTNT cấp A trở
lên, L=2,5 2026-2030 5.000 5.000 UBND xã Lợi Bác

Quy hoạch 800 800

Quy hoạch chung xã Lợi Bác 2027 800 800 UBND xã Lợi Bác

Sau sáp nhập,
quy hoạch lại
cho phù hợp
với các điều

kiện phát triển
tại xã

Phù hợp với quy
hoạch chung
xây dựng giai
đoạn 2021-2030
xã Sàn Viên,
Lợi Bác (cũ)

Phù hợp Phù hợp

Thuận lợi, góp
phần thúc đẩy
phát triển kinh
tế xã hội địa

phương

3 Lĩnh vực văn hóa 1.609 1.609

Xây mới NVH Thôn nhà trên địa bàn xã C xã Lợi Bác 2027 1.609 1.609 UBND xã Lợi Bác

Tiến hành sau
sát nhập thôn,

số hộ tăng
thêm, không

đủ phòng làm
việc: xây dựng
nhà văn hóa

Để đáp ứng nhu
cầu sử dụng,

làm việc, sinh
hoạt cộng đồng

Phù hợp Phù hợp

Thuận lợi, góp
phần thúc đẩy

phát triển kinh tế
xã hội địa phương

* Ghi chú: Ngành, lĩnh vực: chi tiết tại sheet 1 kèm theo
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-

36.889,00

1609 Bản Chành,

38.498,00

47.559,00
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